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QUYẾT ĐỊNH 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ SỐ 86/QĐ-BNV(V19) NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 1995 BAN HÀNH CÁC BIỂU MẪU, SỔ SÁCH THEO DÕI, QUẢN LÝ NGƯÒI BỊ KẾT ÁN TÙ

Điều 1: Ban hành các biểu mẫu, sổ sách để theo dõi, quản lý ngưòi bị kết án tù do lực lượng Công an nhân dân quản lý (có danh mục kèm theo).

Điều 2: Các biểu mẫu, sổ sách nói trong quyết định này thay thế các biểu mẫu, sổ sách các đơn vị, địa phương đang sử dụng để theo dõi, quản lý người bị kết án tù.

Điều 3: Đồng chí Cục trưởng Cục Quản lý trại giam; Giám đốc công án các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các Vụ, Cục trực thuộc Bộ trưởng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

	 
	Phạm Tâm Long
(Đã ký)


 

DANH SÁCH 
CÁC BIỂU MẪU, SỔ SÁCH DÙNG ĐỂ THEO DÕI, QUẢN LÝ NGƯỜI BỊ KẾT ÁN TÙ

A. BIỂU MẪU:
I. BIỂU MẪU DÙNG CHO CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ CÔNG AN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
- Thống kê số liệu người bị kết án tù.

II. BIỂU MẪU DÙNG CHO CÁC TRẠI GIAM, TRẠI TẠM GIAM:
1. Quyết định đưa người bị kết án tù vào trại giam.

2. Biên bản giao nhận người bị kết án tù vào trại giam và trích xuất ra khỏi trại giam.

3. Thông báo tiếp nhận người bị kết án tù vào trại giam thi hành án.

4. Thông báo ngày phạm nhân chấp hành xong hình phạt tù.

5. Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù.

6. Biên bản phạm nhân chết.

7. Biên bản người bị kết án tù trốn thi hành án đến đầu thú.

8. Lệnh trích xuất phạm nhân.

9. Lệnh gia hạn trích xuất phạm nhân.

10. Biên bản phạm nhân vi phạm nội quy, quy chế trại giam.

11. Quyết định thi hành kỷ luật phạm nhân.

12. Bản nhận xét kết quả chấp hành hình phạt tù.

13. Thẻ theo dõi phạm nhân.

14. Bìa hồ sơ phạm nhân.

15. Thống kê số liệu phạm nhân trong tháng.

16. Phiếu khám sức khoẻ.

B. SỔ SÁCH:
I. SỔ DÙNG CHO CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ CÔNG AN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
1. Sổ theo dõi người bị kết án tù (án đã có hiệu lực pháp luật)

2. Sổ theo dõi người bị kết án tù nhưng được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án.

3. Sổ theo dõi người trốn thi hành án và bị bắt lại.

II. SỔ THEO DÕI PHẠM NHÂN Ở CÁC TRẠI GIAM (DÙNG CHO CẢ CÁC TRẠI TẠM GIAM)
1. Sổ theo dõi người bị kết án tù vào trại giam để thi hành.

2. Sổ theo dõi người bị kết án tù nhưng được tạm đình chỉ thi hành án.

3. Sổ theo dõi phạm nhân chấp hành xong hình phạt tù.

4. Sổ theo dõi phạm nhân chết.

5. Sổ theo dõi phạm nhân trốn và bị bắt lại.

6. Sổ điểm danh, điểm số phạm nhân hành ngày.

7. Sổ theo dõi xuất, nhập phạm nhân hàng ngày.

8. Sổ theo dõi phạm nhân bị kỷ luật.

9. Sổ theo dõi thăm gặp phạm nhân.

10. Sổ tiếp nhận đơn, thư của gia đình phạm nhân.

